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P l a n e r  m a c h i n e



hand jointer

MODEL SMHJ 612

300 mmChiều rộng gia công tối đa
Max. working width

5 mmĐộ dày gia công tối đa
Max. working thickness

5800 rpmTốc độ trục chính
Spindle speed

2.2 KwCông suất motor
Motor power

345 x 1800 mmKích thước bàn làm việc
Working table

MÁY BÀO THẨM

AUTO JOINTER MACHINE 

MODEL SM MB504A

500 mmChiều dài gia công lớn nhất
Max.processing length

80 mmChiều dài gia công nhỏ nhất
Min. processing length

100 mmĐộ dày gia công lớn nhất
Max. processing thickness

30 mmĐộ dày gia công nhỏ nhất
Min. processing thickness

400 mmChiều rộng gia công
Processing width

4 KwCông suất trục chính
Main spindle motor

1.5 KwCông suất động cơ đưa phôi
Feeding motor

5800  rpmTốc độ trục chính
Main spindle speed

MÁY BÀO THẨM TỰ ĐỘNG TRỤC DAO XOẮN
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auto planer

MODEL SMBL 24H

600 mmChiều rộng làm việc lớn nhất
Max. working width

250 mmChiều dài làm việc nhỏ nhất
Min. working length

180 mmĐộ dày làm việc lớn nhất
Max. planing thickness

3 mmĐộ dày gia công nhỏ nhất
Min. working thickness

4 mmChiều sâu cắt lớn nhất
Max. cutting depth

6000 rpmTốc độ trục chính 
Spindle speed

7 – 10 m/minTốc độ đưa phôi
Feeding speed

5.5 KwTổng công suất
Total power

MÁY BÀO CUỐN
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auto planer

MÁY BÀO CUỐN

AN 24MODEL AN 24H

648 x 760 mm 635 x 775 mm
Kích thước bàn làm việc
Table size

610 mm 610 mm
Chiều rộng làm việc lớn nhất 
Max. working width

3-178 mm 3-178 mm
Độ dày làm việc 
Working thickness

6.4 mm 6.4 mm
Độ sâu làm việc lớn nhất 
Max. processing depth

3 pcs 3 pcs
Số lưỡi bào thẳng 
No. of knives straight

5200 rpm 5200 rpm
Tốc độ lưỡi bào
Cutter head speed

8 m/min 8 m/min
Tốc độ đưa phôi 
Feeding speed

80 mm 80 mm
Đường kính trục dao 
Cutter head diameter

5 HP 5 HP
Động cơ trục bào 
Cutterhead motor



AUTOMATIC PLANER MACHINE

MODEL SMBL 24ARDB

630 mmChiều rộng làm việc lớn nhất
Max. working width

5 mmChiều dài làm việc nhỏ nhất
Min. working length

5 -160 mmĐộ dày làm việc
Working thickness

5200 rpmTốc độ trục chính
Spindle speed

0 – 20 m/minTốc độ đưa phôi
Feeding speed

9.37 KwTổng công suất
Total power

MÁY BÀO CUỐN  DAO XOẮN BĂNG TẢI
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AUTOMATIC PLANER MACHINE - HELICAL CUTTER

MODEL SMBL 24ARD

600 mmChiều rộng làm việc lớn nhất
Max. working width

250 mmChiều dài làm việc nhỏ nhất
Min. working length

3-180 mmĐộ dày làm việc
Working thickness

4 mmĐộ sâu làm việc lớn nhất
Max. processing depth

6000 rpmTốc độ trục chính
Spindle speed

7 – 10 m/minTốc độ đưa phôi
Feeding speed

5.5 KwTổng công suất
Total power

MÁY BÀO CUỐN DAO XOẮN 



double side planer

MÁY BÀO 2 MẶT DAO XOẮN 0,6 M
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MODEL  GT 635ARD

635 mmChiều rộng làm việc lớn nhất 
Max. working width

10- 200 mmĐộ dày làm việc lớn nhất
Max. working thickness

310 mmChiều dài làm việc ngắn nhất
Min. working length

686 x 2616 mmKích thước mặt bàn
Table size

Ø 126 mmĐường kính lưỡi dao
Sawblade diameter

5000 rpmTốc độ trục dao
Spindle speed

8 - 24 m/minTốc độ cuốn phôi
Feeding speed

20 HPĐộng cơ trục dao trên
Top cutterhead drive motor

15 HPĐộng cơ trục dao dưới
Buttom cutterhead drive motor

3 HPĐộng cơ cuốn phôi
Feeding motor

½ HPĐộng cơ nâng hạ mặt bàn
Elevation motor

SHORT-WOOD DOUBLE SIDE PLANER

MODEL GT 400S

405 mmChiều rộng làm việc
Min working width

200 mmĐộ dày làm việc lớn nhất
Max. working thickness

8 mmĐộ dày làm việc nhỏ nhất
Min. working thickness

100 mmChiều dài làm việc ngắn nhất
Min. working length

5000 rpmTốc độ trục dao
Spindle speed

8 - 24 m/minTốc độ cuốn phôi
Feeding speed

7.5 HPĐộng cơ trục dao trên
 Top spindle motor 

7.5 HPĐộng cơ trục dao dưới
 Bottom spindle motor 

2 HPĐộng cơ cuốn phôi
Feeding motor

½ HPĐộng cơ nâng hạ mặt bàn
Elevation motor

MÁY BÀO 2 MẶT PHÔI NGẮN



4 SIDE PLANER AND MOULDER

MÁY BÀO 4 MẶT
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MODEL GS 423 GS 523 GS 623

10 - 230 mm 10 - 230 mm 10 - 230 mmChiều rộng làm việc
Working width

7 - 125 mm 7 - 125 mm 7 - 125 mmĐộ dày làm việc
Working thickness

230 mm 230 mm 230 mmChiều dài làm việc nhỏ nhất
Min. working length

6 - 25 m/min 6 - 25 m/min 6 - 25 m/minTốc độ cuốn phôi
Feeding speed

6000 rpm 6000 rpm 6000 rpmTốc độ trục dao
Spindle speed

Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mmĐường kính trục dao
Spindle diameter

3 HP 3 HP 5 HPĐộng cơ đưa phôi
Feeding motor

1/3 HP 1/3 HP 1/3 HPĐộng cơ nâng hạ bàn
Elevation motor

28 HP 35.8 HP 42.8 HPTổng công suất
Total power 

DOUBLE SIDE PLANER 0.6M

máy bào 2 mặt dao xoắn 0,6m

SMVK 635ARDMODEL

630 mmChiều rộng làm việc lớn nhất
Max. working width

200 mmĐộ dày cắt lớn nhất
Max. working thickness

10 mmĐộ dày cắt nhỏ nhất
Min. working thickness

5000 rpmTốc độ trục dao
Spindle speed

15 KwĐộng cơ trục dao trên
Top motor spindle 

7.5 KwĐộng cơ trục dao dưới
Motor spindle bottom

3.7 KwĐộng cơ cuốn phôi
Feeding motor

0.37 KwĐộng cơ nâng hạ mặt bàn
Elevation motor



4 SIDE PLANER AND MOULDER

MÁY BÀO 4 MẶT

45

MODEL SMVK B418D SMVK B518D SMVK B623D

25 - 180 mm 25 - 180 mm 25 - 230 mmChiều rộng gia công
Working width

8 - 130 mm 8 - 130 mm 8 - 160 mmĐộ dày gia công
Working thickness

5 - 40 m/min 5 - 40 m/min 5 - 40 m/minTốc độ đưa phôi
Feeding speed

Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mmĐường kính trục chính
Main shaft diameter

7000 rpm/min 7000 rpm/min 7000 rpm/minTốc độ trục chính
Main spindle speed

7.5 Kw 5.5 Kw 11 Kw Công suất trục dao trên 1
Top shaft 1 power

4 Kw 5.5 Kw 7.5 KwCông suất trục dưới 1
Bottom shaft 1 power

- 7.5 Kw 7.5 KwCông suất trục dao trên 2
Top shaft 2 power

- - 7.5 KwCông suất trục dưới 2
Bottom shaft 2 power

5.5 Kw 5.5 kw 7.5 KwC.suất trục đứng trái/phải
Left/Right shaft power

3 Kw 4 Kw 5.5 KwCông suất đưa phôi
Feeding power

0.75 Kw 1.5 Kw 1.5 KwĐộng cơ nâng hạ bàn
Table hoist motor

24.25 Kw 32.75 Kw 54.75 KwTổng công suất 
Total power

4 SIDE PLANER AND MOULDER

MÁY BÀO 4 MẶT TỐC ĐỘ CAO

MODEL GN 5S23 GN 6S23 GN 7S23

10 - 230 mm 10 - 230 mm 10 - 230 mmChiều rộng làm việc
Working width

7 - 160 mm 7 - 160 mm 7 - 160 mmChiều dày làm việc 
Working thickness

6 - 36 m/min 6 - 36 m/min 6 - 36 m/minTốc độ cuốn phôi 
Feeding speed

230 mm 230 mm 230 mmChiều dài cắt nhỏ nhất 
Min. cutting length

6000 rpm 6000 rpm 6000 rpmTốc độ trục dao 
Spindle speed

Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mmĐường kính trục dao 
Spindle diameter

5 HP (Inverter) 7.5 HP (Inverter) 7.5 HP (Inverter) Động cơ đưa phôi
Feeding motor

1/2 HP 1/2 HP 1/2 HPĐộng cơ nâng hạ bàn
Elevation motor

53 HP 65.5 HP 75.5 HPTổng công suất
Total power



AUTOMATIC SEAT PLANER

MODEL WM 708

600 mmHành trình dao cắt
Cutting stroke

7.5 HP x 1Động cơ trục dao
Spindle motor

50 Hz - 3000 rpm Tốc độ trục
Spindle speed

2360 x 1320 x 1750 mmKích thước đóng gói
Packing size

MÁY BÀO LÕM MẶT GHẾ
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4 SIDE PLANER AND MOULDER

MODEL SMVK 618DD SMVK 618DD

25 - 180 mm (option 25 - 230 mm) 
Chiều rộng gia công
Working width

8 - 130 mmĐộ dày gia công
Working thickness

5 - 40 m/minTốc độ đưa phôi
Feeding speed

Ø 40 mmĐường kính trục chính
Main shaft diameter

7000 rpmTốc độ trục chính
Main spindle speed

5.5 KwCông suất trục dao trên 1
Upper shaft 1 power

4 KwCông suất trục dưới 1
Lower shaft 1 power

7.5 KwCông suất trục dao trên 2
Upper shaft 2 power

7.5 KwCông suất trục dưới 2
Lower shaft 2 power

5.5 KwCông suất trục đứng trái/phải
Left/Right shaft power

2.2 KwCông suất đưa phôi
Feeding power

1.5 KwĐộng cơ nâng hạ bàn
Table hoist motor

44.67 KwTổng công suất 
Overall power

25 - 180 mm (option 25 - 230 mm) 

8 - 130 mm

5 - 40 m/min

Ø 40 mm

7000 rpm

9 Kw

5.5 Kw

7.5 Kw

7.5 Kw

7.5 Kw

2.2 Kw

1.5 Kw

65.8 Kw

MÁY BÀO 4 MẶT


